	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
Năm học 2024 – 2025

	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II
MÔN CÔNG NGHỆ 8


A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Bài 16: Mạch điện điều khiển sử dụng môđun cảm biển.
Bài 17: Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện. 
Bài 18: Giới thiệu về thiết kế kĩ thuật.
B. MỘT SỐ DẠNG BÀI CỤ THỂ
I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1: Sơ đồ khối mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến gồm: 
A. Nguồn điện, đối tượng điều khiển, mô đun cảm biến
B. Điều khiển, nguồn điện, phụ tải điện
C. Phụ tải điện, máy bơm, điều khiển
D. Mô đun cảm biến, nguồn điện, máy bơm
Câu 2: Mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ được lắp ráp theo mấy bước? 
	A. 3
	B. 4
	C. 5
	D. 6


[image: ]Câu 3: Quan sát hình vẽ sau và cho biết chức năng của mạch điều khiển: 








A. Đèn tự động sáng khi trời tối và tự động tắt khi trời sáng
B. Quạt tự động bật/ tắt khi nhiệt độ thấp/ cao hơn một giá trị nhất định
C. Động cơ bơm nước hoạt động/ dừng hoạt động khi độ ẩm thấp/ cao
D. Đèn tự động sáng khi có người lại gần và tự động tối khi ra xa
Câu 4: Loại mô đun cảm biến nào được sử dụng trong mạch điện điều khiển đèn chiếu sáng giao thông tự động?
	A. Cảm biến ánh sáng
	B. Cảm biến nhiệt độ

	C. Cảm biến độ ẩm
	D. Cảm biến hồng ngoại


Câu 5: Đâu không phải là điều kiện làm việc của người lao động trong lĩnh vực kĩ thuật điện?
	A. Làm việc trên cao
	B. Làm việc khi có điện

	C. Làm việc độc lập, tự chủ
	D. Làm việc có độ chính xác cao


Câu 6: Tiến hành nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, chỉ đạo xây dựng và vận hành hệ thống điện, linh kiện, động cơ và thiết bị điện tử là đặc điểm của ngành nghề nào?
	     A. Kĩ sư điện
	B. Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện

	     C. Kĩ thuật viên kết cấu
	D.  Kĩ thuật viên kĩ thuật điện





Câu 7: Đâu là nghề cụ thể của kĩ sư điện?
	A. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện
	B. Thợ lắp đặt đường dây điện

	C. Kĩ sư cơ điện
	D.  Kĩ thuật viên kĩ thuật truyền tải điện


Câu 8:  Yêu cầu riêng đối với kĩ sư điện?
A. Có các kĩ năng như: phân tích tổng hợp, giải quyết vấn đề, tổ chức quản lý công việc,…
B. Có trình độ chuyên môn chuyên môn bậc trung tương ứng với trình độ trung cấp/ cao đẳng
C. Có các kĩ năng như: phân tích, tổng hợp, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, tổ chức quản lý công việc,…
D. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có kĩ năng giải quyết vấn đề, tổ chức quản lí công việc,…
Câu 9: Loại tài liệu thiết kế kĩ thuật: “bản vẽ mặt bằng nhà, bản vẽ phối cảnh, bản vẽ các hệ thống cấp điện, cấp thoát nước,…” thuộc lĩnh vực nào?
	     A. Cơ khí
	  B.  Điện tử

	     C. Thời trang 
	  D. Xây dựng


Câu 10: Phát triển sản phẩm là gì?
A. Quá trình thiết kế, sáng tạo ra các sản phẩm mới dựa trên công nghệ giúp cuộc sống của con người trở nên thuận tiện hơn
B. Thiết kế, sáng tạo ra các sản phẩm mới dựa trên công nghệ, kĩ thuật mới
C. Thiết kế sử dụng những giải pháp công nghệ mới nhất để gia tăng chất lượng và năng suất của sản phẩm, qua đó giúp công nghệ ngày càng phát triển
D. Quá trình thiết kế kĩ thuật, cải tiến những sản phẩm đã có, giúp sản phẩm trở nên thuận tiện hơn cho người sử dụng
Câu 11: Trong các nghề sau, nghề nào không liên quan đến thiết kế kĩ thuật?
	    A. Nhà thiết kế nội thất
	B. Kĩ thuật thiết kế hình ảnh

	    C. Kiến trúc sư xây dựng
	D. Kiểm tra an ninh hàng không


Câu 12: Công việc của kĩ sư công nghiệp chế tạo là gì?
A. Là người thiết kế các sản phẩm may mặc, giày dép, phụ kiện thời trang phục vụ cho nhu cầu làm đẹp của con người
B. Là người thiết kế, tổ chức chế tạo, lắp đặt, vận hành và bảo trì các hệ thống máy móc
C. Là người thiết và giám sát việc xây dựng các tòa nhà, khu dân cư, khu thương mại
D. Là người thiết kế nội dụng các trò chơi máy tính, phim ảnh, video âm nhạc, phương tiện in ấn và quảng cáo
II. Trắc nghiệm Đúng/Sai: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn Đúng hoặc Sai.
Câu 1: Khi tìm hiểu về mục đích và vai trò của thiết kế kĩ thuật, các bạn học sinh đưa ra một số ý kiến như sau:
a) Thiết kế kĩ thuật giúp đáp ứng nhu cầu của con người, giải quyết các vấn dề trong đời sống và sản xuất. 
b) Thiết kế kỹ thuật không chỉ đóng vai trò trong việc phát triển các sản phẩm mới mà còn là nền tảng để cải tiến công nghệ, nâng cao hiệu suất và hiệu quả của các quy trình sản xuất hiện có.
c) Thiết kế kỹ thuật chỉ tập trung vào việc tạo ra những sản phẩm hoàn toàn mới.
d) Vai trò của thiết kế kỹ thuật chỉ giới hạn ở việc làm đẹp bên ngoài sản phẩm.
Câu 2: Kỹ sư điện (Electrical Engineer) là một người có kiến thức chuyên sâu về các hệ thống điện, điện tử và viễn thông. Họ có nhiệm vụ thiết kế, xây dựng và bảo trì các hệ thống điện. Từ các mạch điện đơn giản cho đến các hệ thống phức tạp hơn như hệ thống điện lưới quốc gia. Dưới đây là một số nhận định:
a) Kỹ sư điện chỉ làm việc với hệ thống dây điện và không liên quan đến các thiết bị điện tử.
b) Chỉ cần có kỹ năng thực hành tốt mà không cần hiểu lý thuyết chuyên sâu vẫn có thể trở thành kỹ sư điện.
c) Một trong những nhiệm vụ của kỹ sư điện là tiến hành nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, chỉ đạo xây dựng và vận hành hệ thống điện, linh kiện, động cơ và thiết bị.
d) Người làm nghề kỹ sư điện cần có kiến thức vững về điện, điện tử, an toàn lao động và sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế mạch điện.
[bookmark: _Hlk184150218]III. Tự luận
Câu 1: So sánh sự khác nhau về đặc điểm của 2 nghề kĩ sư điện và kĩ thuật viên kĩ thuật điện? 
Câu 2: Em hãy cho biết vai trò của thiết kế kĩ thuật trong phát triển sản phẩm và phát triển công nghệ? 
Câu 3: Bạn Nam thích thiết kế các công trình như cầu, bến cảng, đường bộ, sân bay. Theo em, bạn Nam phù hợp với nghề nào? Vì sao? 
Câu 4: Bạn An thích nghề liên quan đến việc chuẩn bị các bản phác thảo, sơ đồ, minh họa, kế hoạch, mẫu và mô hình để truyền đạt các khái niệm thiết kế. Theo em, bạn An phù hợp với nghề nào?

	Ban giám hiệu





Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ chuyên môn





Nguyễn Thị Vân Anh
	Nhóm chuyên môn





Đinh Thị Thúy 
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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Bài 16: Mạch điện điều khiển sử dụng môđun cảm biển.
Bài 17: Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện. 
Bài 18: Giới thiệu về thiết kế kĩ thuật.
B. MỘT SỐ DẠNG BÀI CỤ THỂ
I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	C
	B
	A
	B
	A

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	D
	D
	D
	B


II. Trắc nghiệm Đúng/Sai: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn Đúng hoặc Sai
	
	a)
	b)
	c)
	d)

	Câu 1
	Đúng
	Đúng
	Sai
	Sai

	Câu 2
	Sai
	Sai
	Đúng
	Đúng


II. Tự luận
Câu 1: So sánh sự khác nhau về đặc điểm của 2 nghề kĩ sư điện và kĩ thuật viên kĩ thuật điện? 
- Kĩ sư điện: tiến hành nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, chỉ đạo xây dựng và vận hành hệ thống kĩ thuật điện
- Kĩ thuật viên kĩ thuật điện: thực hiện các nhiệm vụ kĩ thuật để hỗ trợ nghiên cứu kĩ thuật điện và thiết kế
Câu 2: Em hãy cho biết vai trò của thiết kế kĩ thuật trong phát triển sản phẩm và phát triển công nghệ? 
Thiết kế kĩ thuật có ý nghĩa to lớn trong tạo dựng môi trường sống của con người và phát triển sản xuất thông qua hai vai trò chính là phát triển sản phẩm và phát triển công nghệ.
· Qua hoạt động thiết kế kĩ thuật, các sản phẩm mới lần lượt được tạo ra để giải quyết những vấn đề mới hay đáp ứng nhu cầu mới của con người, các sản phẩm cũ liên tục được cải tiến. Nhờ đó, cuộc sống ngày càng tiện nghi, xã hội ngày càng phát triển.
· Thiết kế kĩ thuật còn tạo ra hay nâng cấp các quy trình, bí quyết công nghệ để thực hiện một công việc nào đó ngày càng hiệu quả hơn. Do đó, thế giới công nghệ ngày càng đa dạng, phong phú và phát triển; công nghệ mới ra đời luôn có xu hướng tốt hơn công nghệ cũ; đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đời sống và sản xuất.


Câu 3: Bạn Nam thích thiết kế các công trình như cầu, bến cảng, đường bộ, sân bay. Theo em, bạn Nam phù hợp với nghề nào? Vì sao? 
 Bạn Nam phù hợp với nghề kiến trúc sư xây dựng vì thiết kế các công trình như cầu, bến cảng, đường bộ, sân bay là nhiệm vụ chủ yếu của nghề này.
Câu 4: Bạn An thích nghề liên quan đến việc chuẩn bị các bản phác thảo, sơ đồ, minh họa, kế hoạch, mẫu và mô hình để truyền đạt các khái niệm thiết kế. Theo em, bạn An phù hợp với nghề nào?
 Bạn An phù hợp với nghề nhà thiết kế sản phẩm và may mặc vì chuẩn bị các bản phác thảo, sơ đồ, minh họa, kế hoạch, mẫu và mô hình để truyền đạt các khái niệm thiết kế là nhiệm vụ chủ yếu của nghề này.

	Ban giám hiệu





Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ chuyên môn





Nguyễn Thị Vân Anh
	Nhóm chuyên môn





Đinh Thị Thúy 
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